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Phụ lục 2
DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC BAN HÀNH TRONG THÁNG 11 NĂM 2018
 (Kèm theo Báo cáo số 282/BC-BTP ngày 30/11/2018 của Bộ Tư pháp)
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	1. 
	
	
	
	
	1. 
	

	1. 
	Luật Đường sắt (sửa đổi)
(Thông qua tại Kỳ họp thứ 3 QH14)
	01/7/2018
	01
	BCA
	1. Thông tư quy định về trình tự, nội dung kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm và điều tra xác minh, giải quyết tai nạn giao thông đường sắt 
	

	2. 
	Luật Lâm nghiệp

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 4 QH14)
	01/01/2019
	01
	BNNPTNT
	2. Nghị định số 156/2018/NĐ-CP NGÀY 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
	01/01/2019

	3. 
	
	
	
	BNNPTNT
	3. Thông tư  Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định chi tiết mức độ xung yếu của rừng phòng hộ, phân định ranh giới rừng 
	01/01/2019

	4. 
	
	
	
	BNNPTNT
	4. Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định về quản lý rừng bền vững 
	01/01/2019

	5. 
	
	
	
	BNNPTNT
	5. Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định về điều tra rừng 
	01/01/2019

	6. 
	
	
	
	BNNPTNT
	6. Thông tư  số 31/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định về khai thác lâm sản; hồ sơ lâm sản hợp pháp và quản lý nguồn gốc lâm sản; hồ sơ truy xuất nguồn gốc và đánh dấu mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng 
	01/01/2019

	7. 
	
	
	
	BNNPTNT
	7. Thông tư  số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp 
	01/01/2019

	8. 
	
	
	
	BNNPTNT
	8. Thông tư  số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định về các biện pháp lâm sinh 
	01/01/2019

	9. 
	
	
	
	BNNPTNT
	9. Thông tư  số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định phương pháp định giá, khung giá rừng 
	01/01/2019

	10. 
	Luật Thủy sản

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 4 QH14)
	01/01/2019
	11
	BNNPTNT
	10. Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản 
	01/01/2019

	11. 
	
	
	
	BNNPTNT
	11. Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản 
	01/01/2019

	12. 
	
	
	
	BNNPTNT
	12. Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 hướng dẫn về quản lý giống thủy sản; thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản 
	01/01/2019

	13. 
	
	
	
	BNNPTNT
	13. Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác thủy sản 
	01/01/2019

	14. 
	
	
	
	BNNPTNT
	14. Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, tàu công vụ thủy sản 
	01/01/2019

	15. 
	
	
	
	BNNPTNT
	15. Thông tư số 22/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 hướng dẫn về thuyền viên tàu cá 
	01/01/2019

	16. 
	
	
	
	BNNPTNT
	16. Thông tư số 20/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định về trang phục của Kiểm ngư; màu sơn, số hiệu, định mức hoạt động của tàu kiểm ngư 
	01/01/2019

	17. 
	
	
	
	BNNPTNT
	17. Thông tư số 25/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 hướng dẫn về đánh giá rủi ro, cấp phép nhập khẩu thủy sản sống 
	01/01/2019

	18. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao (Thông qua Kỳ họp Thứ 5 QH 14)
	01/01/2019
	01
	BVHTT&DL
	18. Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu
	01/01/2019

	19. 
	Luật Đo đạc bản đồ

(Thông qua Kỳ họp Thứ 5 QH 14)
	01/01/2019
	02
	BTN&MT
	19. Thông tư quy định kỹ thuật về xây dựng bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ trên các sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ (điểm b khoản 3 Điều 18)
	01/01/2019

	20. 
	
	
	
	BTN&MT
	20. Thông tư quy định về kiểm tra, thẩm định,  nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ (khoản 6 Điều 34)
	01/01/2019

	Tổng số: 05 luật
	Tổng số: 20 văn bản (02 nghị định, 18 thông tư)
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